
Học sinh: ………………………………………………Lớp: Năm/…. 

PHIẾU THEO DÕI HỌC TẬP CỦA HỌC SINH  

TUẦN 2 

 

Thứ Môn Bài học Hoàn 

thành 

tốt 

Hoàn 

thành 

Chưa 

hoàn 

thành 

Hai 

20/9 
Tập đọc Nghìn năm văn hiến    

Chính tả 
Nghe viết Lương Ngọc Quyến    

Toán Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số.    

Khoa học 

Nam hay nữ  

Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? 

   

Ba 

21/9 LTVC 

Mở rộng vốn từ: Tổ quốc 

 

   

Toán 
Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số.    

Kể chuyện Ôn tập    

Mỹ thuật 
Màu sắc trong trang trí    

Tư 

22/9 
TLV 

Luyện tập tả cảnh    

Tập đọc 
Sắc màu em yêu    

Toán Địa hình và khoáng sản Hỗn số +Hỗn số (tt)    

Kĩ thuật 
Đính khuy hai lỗ    

Năm 

23/9 
LTVC 

Luyện tập về từ đồng nghĩa    

Toán 
Luyện tập (tr14)    

Địa lí 
Địa hình và khoáng sản    

Đạo đức 
Em là học sinh lớp 5    

Sáu 

24/9 
TLV 

Luyện tập làm báo cáo thống kê.    

Toán 
Ôn tập    

Lịch sử 

Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất 

nước. 

   

Âm nhạc 
Ôn tập bài hát. Reo vang bình minh    



 


